
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ I - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

CƠ SỞ  GÒ VẤP

MÔN CHUNG

1

 * HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5 ( lớp ngày)

* HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,6 (lớp đêm)

Giáo dục thể chất 2 Online 8h00 6 15/04/2022 60 phút Thực hành
Bùi Huỳnh Tuấn
Trịnh Quốc Tuấn
Văn Huy Trang

2

 * HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,6 ( lớp ngày)
* HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,6 (lớp đêm)

Giáo dục quốc phòng 2 Online 9h00 6 15/04/2022 60 phút Tự luận Trịnh Quốc Tuấn
Lê Minh Cảnh

3

 * HSSV nhập học đợt 
1,2,3,6 ( lớp ngày)

* HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4 (lớp đêm)

Tiếng anh 2 Online 10h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm

Đào Thị Thu Vân
Cao Hoàng Khải

Lê Thị Kim Khang
Nguyễn Ngọc Bích

Vũ Thị Thiên Thanh

4

 * HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,7 ( lớp ngày)
* HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,7 (lớp đêm)

Chính trị 2 Online 13h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm

Nguyễn Huy Cường
Đinh Thị Huyên

Nguyễn Thanh Kỳ
Nguyễn Xuân Lưu

Nguyễn Phước Trọng

5

 * HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,6
 ( lớp ngày)

* HSSV nhập học đợt 
1,2,3,4,5,6 (lớp đêm)

Pháp luật 2 Online 14h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đinh Thị Nguyễn



TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

Y SỸ

6 02YS14A,C1 Dược lý 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Ngọc Ni

7 02YS14A,C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe

2 Online 19h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Tạ Quốc Đạt

ĐIỀU DƯỠNG

8 02DD14A1,C1 Dược lý 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Ngọc Ni

9 02DD14A1,C1 Nhập môn ngành điều dưỡng 2 Online 20h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

10 02DD14B,D1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe

2 Online 19h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Tạ Quốc Đạt

11 02DD14B,D1 Dược lý 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Ngọc Ni

DƯỢC

12 02DS14A,C1 Viết đọc tên thuốc 2 Online 18h00 6 08/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Thị Thu Vân

13 02DS14A,C1 Y học cơ sở 2 Online 19h00 6 08/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

14 02DS14A,C1 Thực vật dược liệu 2 Online 20h00 6 08/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Thị Thu Vân

15 02DS14B,D1 Y học cơ sở 2 Online 19h00 6 08/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

16 02DS14B,D1 Viết đọc tên thuốc 2 Online 18h00 6 08/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Thị Thu Vân

17 02DS14B,D1 Thực vật dược liệu 2 Online 20h00 6 08/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Bùi Thị Thu Vân



TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

18 02KT14A,C1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy

19 02KT14A,C1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Online 19h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

20 02KT14A,C1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

21 02KT14A,C1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

22 02KT14B,D1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

23 02KT14B,D1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

24 02KT14B,D1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy

25 02KT14B,D1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Online 19h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ( ONLINE 100%)

26 02KT14E1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

27 02KT14E1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

28 02KT14E1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy

29 02KT14E1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Online 19h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

MARKETING

30 02MK14A,C1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

31 02MK14A,C1 Quản trị học 2 Online 18h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy

32 02MK14A,C1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

33 02MK14A,C1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

34 02MK14B,D1 Quản trị học 2 Online 18h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy



TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

35 02MK14B,D1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

36 02MK14B,D1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

37 02MK14B,D1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

38 02DN14A,C1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

39 02DN14A,C1 Quản trị học 2 Online 18h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy

40 02DN14A,C1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

41 02DN14A,C1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

42 02DN14B,D1 Quản trị học 2 Online 18h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy

43 02DN14B,D1 Kinh tế vi mô 2 Online 18h00 5 07/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Trang

44 02DN14B,D1 Marketing căn bản 2 Online 20h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Thanh Tú

45 02DN14B,D1 Nguyên lý kế toán 2 Online 19h00 5 14/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

46 02TM14A,C1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
(Acess/MySQL)

2 Lab 2 13h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

47 02TM14A,C1 Công nghệ mạng không dây 2 Lab 2 9h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Trương Bá Vĩnh

48 02TM14A,C1 Mạng máy tính 2 Lab 2 8h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

49 02TM14A,C1 Nguyên lý hệ điều hành 2 Lab 2 10h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Tấn

THIẾT KẾ QUẢN LÝ WEBSILE

50 02TW14A,C1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
(Acess/MySQL)

2 Lab 2 13h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

51 02TW14A,C1 Tiếng anh chuyên ngành 2 Online 18h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Anh Pha



TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

52 02TW14A,C1 Mạng máy tính 2 Lab 2 8h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

53 02TW14A,C1 Nguyên lý hệ điều hành 2 Lab 2 10h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Tấn

THIẾT KẾ ĐÒ HỌA

54 02DH14A,C1 Mỹ thuật cơ bản 2 Lab 2 8h00 CN 20/03/2022 60 phút Tự luận Lạc Xuân Hưng

55 02DH14A,C1 Tiếng anh chuyên ngành 2 Online 18h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Anh Pha

56 02DH14A,C1 Nguyên lý hệ điều hành 2 Lab 2 10h00 CN 20/03/2022 60 phút Trắc nghiệm Trương Bá Vĩnh

Lưu ý : 
Đối với môn thi trắc nghiệm online: mã đề và mật khẩu Phòng khảo thí sẽ công bố trước giờ thi.
Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo: 
*Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 601 *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821  * Hotline: 0963 2000 15

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo Trần Văn Khoa



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

1 14 2213240027 Thạch Thị Bích Thủy 25/10/2002 02BK14A1 Giáo dục thể chất

2 14 2213360009 Phan Nguyễn Thanh Trúc 31/03/2003 02BK14A1 Giáo dục thể chất

3 14 2213360148 Nguyễn Minh Anh Thư 22/09/2006 02BK14A4 Giáo dục thể chất

4 14 2213360248 Phạm Huỳnh Linh Đan 03/04/2006 02BK14A5 Giáo dục thể chất

5 14 2213360250 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/2006 02BK14A5 Giáo dục thể chất

6 14 2213360278 Phạm Thị Trúc Ngân 24/06/2005 02BK14A5 Giáo dục thể chất

7 14 2213360331 Trần Thị Thanh Hằng 07/01/1996 02BK14B6 Giáo dục thể chất

8 14 0213240013 Lê Minh Tuấn 01/07/1986 02BK14B6 Giáo dục thể chất

9 14 2213240135 Võ Thị Phương Mai 28/02/2003 02BK14A5 Giáo dục thể chất

10 14 2213360248 Phạm Huỳnh Linh Đan 03/04/2006 02BK14A5 Giáo dục quốc phòng

11 14 2213360229 Phạm Nguyễn Thiện Nhân 22/12/2006 02BK14A5 Giáo dục quốc phòng

12 14 2213360154 Trần Văn Mạnh 14/07/2000 02BK14B3 Pháp luật

13 14 2213180014 Nguyễn Tường Vy 11/10/1999 02BK14B3 Pháp luật

14 14 2213360164 Đỗ Nguyễn Thùy Nga 22/07/2000 02BK14B3 Pháp luật

15 14 2213360085 Bùi Xuân Dương 26/08/2003 02BK14B3 Pháp luật

16 14 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02BK14A5 Pháp luật

17 14 2213360110 Nguyễn Quang Huy 03/01/2006 02BK14A5 Pháp luật

18 14 2213360298 Ngô Thanh Nhân 14/12/2006 02BK14A5 Pháp luật



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

19 14 2213360270 Đặng Khải Phong 28/3/2005 02BK14A5 Pháp luật

20 14 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02BK14A5 Pháp luật

21 14 2213360171 Lê Gia Long 16/05/2006 02BK14A4 Pháp luật

22 14 2213360148 Nguyễn Minh Anh Thư 22/09/2006 02BK14A4 Pháp luật

23 14 2213360285 Trần Trung Tín 18/06/1998 02BK14B6 Pháp luật

24 14 2213360323 Bùi Duy Anh 19/10/2006 02BK14A6 Pháp luật

25 14 2213360118 Nguyễn Trường Quốc Huy 31/10/2006 02BK14A6 Pháp luật

26 14 2213240020 Phan Duy Thanh 11/03/1996 02BK14A1 Chính trị

27 14 2213360151 Nguyễn Bảo Gia Lạc 27/11/2005 02BK14A3 Chính trị

28 14 2213360175 Lê Anh Tuấn 09/11/2006 02BK14A4 Chính trị

29 14 2213360148 Nguyễn Minh Anh Thư 22/09/2006 02BK14A4 Chính trị

30 14 2213360065 Vũ Thùy Phương Vy 10/04/2006 02BK14A4 Chính trị

31 14 2213360268 Huỳnh Hữu Lộc 01/10/2002 02BK14A5 Chính trị

32 14 2213360329 Đoàn Nguyễn Thiện Phú 27/07/2006 02BK14A5 Chính trị

33 14 2213360242 Đỗ Thiên Phúc 11/09/2006 02BK14A5 Chính trị

34 14 2213360248 Phạm Huỳnh Linh Đan 03/04/2006 02BK14A5 Chính trị

35 14 2213360231 Nguyễn Thành Danh 28/01/2006 02BK14A5 Chính trị

36 14 2213360238 Hồ Thành Nhân 21/11/2006 02BK14A5 Chính trị

37 14 2213360027 Hồ Hương Giang 18/08/2003 02BK14A1 Tiếng anh

38 14 2213240027 Thạch Thị Bích Thủy 25/10/2002 02BK14A1 Tiếng anh

39 14 2213180027 Võ Thị Kim Hằng 25/02/1994 02BK14B2 Tiếng anh



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

40 14 2213360301 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 02BK14A6 Tiếng anh

41 14 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02BK14A6 Tiếng anh

Y  SỸ

42 14 2213360080 Nguyễn Bình Phương Anh 20/08/2006 02YS14C1 Dược lý

43 14 2213360301 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 02YS14C1 Dược lý

44 14 2213360342 Lê Tấn Đạt 18/11/2006 02YS14C1 Dược lý

45 14 2213240023 Nguyễn Thị Hồng Gấm 17/02/2001 02YS14A1 Dược lý

46 14 2213360049 Hồ Trung Hiếu 07/08/1999 02YS14C1 Dược lý

47 14 2213360151 Nguyễn Bảo Gia Lạc 27/11/2005 02YS14C1 Dược lý

48 14 2213360301 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 02YS14C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe

49 14 2213360049 Hồ Trung Hiếu 07/08/1999 02YS14C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe

50 14 2213360151 Nguyễn Bảo Gia Lạc 27/11/2005 02YS14C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe

51 14 2213360202 Trần Thị Hồng Loan 24/03/2006 02YS14C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe

ĐIỀU DƯỠNG

52 14 2213240202 Đỗ Nhật Hạ 06/03/2003 02DD14A1 Nhập môn ngành điều dưỡng

53 14 2213360179 Nguyễn Thái Ngân 05/05/2006 02DD14C1 Nhập môn ngành điều dưỡng

54 14 2213180006 Phạm Thị Phương Thanh 12/10/2000 02DD14A1 Nhập môn ngành điều dưỡng

55 14 2213360063 Phan Tuấn  Vĩ 21/04/2004 02DD14C1 Nhập môn ngành điều dưỡng

56 14 2213360065 Vũ Thùy Phương Vy 10/04/2006 02DD14C1 Nhập môn ngành điều dưỡng

57 14 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/3/2006 02DD14C1 Dược lý

58 14 2213360129 Vũ Thị Diệu Ngân 28/8/2006 02DD14C1 Dược lý



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

59 14 2213360179 Nguyễn Thái Ngân 05/5/2006 02DD14C1 Dược lý

60 14 2213360190 Nay Nghiệp 02/10/2003 02DD14C1 Dược lý

61 14 2213180006 Phạm Thị Phương Thanh 12/10/2000 02DD14A1 Dược lý

62 14 2213360099 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 21/9/2006 02DD14C1 Dược lý

63 14 2213360063 Phan Tuấn Vĩ 21/4/2004 02DD14C1 Dược lý

64 14 2213360065 Vũ Thùy Phương Vy 10/4/2006 02DD14C1 Dược lý

65 14 2213360085 Bùi Xuân Dương 26/08/2003 02DD14D1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe

66 14 2213360055 Phạm Bá Vinh 26/07/1993 02DD14D1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe

67 14 2213360085 Bùi Xuân Dương 26/08/2003 02DD14D1 Dược lý

68 14 2213360363 Võ Công Hoan 12/8/1996 02DD14D1 Dược lý

69 14 2213240167 Phan Ngọc Tú Quỳnh 11/04/2002 02DD14B1 Dược lý

70 14 2213240003 Nguyễn Tú Uyên 28/09/1980 02DD14B1 Dược lý

DƯỢC

71 14 2213180001 Trần Văn Đức 02/01/1995 02DS14A1 Viết đọc tên thuốc

72 14 2213180044 Nguyễn Thị Hoài 25/09/1988 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

73 14 2213240012 Lê Thị Mai 02/11/1982 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc

74 14 2213240075 Thới Hợp Phương 20/12/1996 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc

75 14 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc

76 14 2213240076 Đỗ Quế Trân 22/11/2001 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc

77 14 2213180058 Nguyễn Thành Trung 17/10/1987 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc

78 14 0213240010 Lê Hoàng Vũ 14/10/1993 02DS14B1 Viết đọc tên thuốc

79 14 2213240087 Chu Thị Hiền 10/10/2002 02DS14A1 Thực vật dược liệu

80 14 2213360076 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/02/2006 02DS14C1 Thực vật dược liệu

81 14 2213360078 Trương Hoàng Trinh 02/06/2004 02DS14C1 Thực vật dược liệu

82 14 2213240137 Đoàn Thị Tố Trinh 02/09/2001 02DS14A1 Thực vật dược liệu

83 14 2213180044 Nguyễn Thị Hoài 25/09/1988 02DS14B1 Thực vật dược liệu

84 14 2213180058 Nguyễn Thành Trung 17/10/1987 02DS14B1 Thực vật dược liệu

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

85 14 2213360041 Nguyễn Đặng Ái Vy 01/10/2001 02KT14C1 Kinh tế vi mô

86 14 2213360098 Đặng Thị Bích Ngân 11/09/2006 02KT14C1 Lý thuyết tài chính tiền tệ

87 14 2213360176 Mai Bích Ngân 07/10/2006 02KT14C1 Lý thuyết tài chính tiền tệ

88 14 2213240060 Nguyễn Hoàng Khánh Nhi 27/03/2001 02KT14B1 Marketing căn bản

89 14 2213360098 Đặng Thị Bích Ngân 11/09/2006 02KT14C1 Nguyên lý kế toán

90 14 2213360176 Mai Bích Ngân 07/10/2006 02KT14C1 Nguyên lý kế toán

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (ONLINE 100%)

91 12 2193360261 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/12/1996 02MK12C1 Kinh tế vi mô ( khóa cũ học lại cùng lớp kế toán 
online)



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

MARKETING

92 14 2213360361 Lê Thị Anh Minh 20/12/2006 02MK14C1 Kinh tế vi mô

93 14 2213360290 Nguyễn Thành Phát 03/05/2005 02MK14C1 Kinh tế vi mô

94 14 2213360017 Nguyễn Thị Ý 26/11/2003 02MK14C1 Kinh tế vi mô

95 14 2213240140 Lê Huy Hoàng 24/12/2002 02MK14B1 Kinh tế vi mô

96 14 2213360356 Lê Thị Thùy Linh 14/07/2002 02MK14C1 Quản trị học

97 14 2213360361 Lê Thị Anh Minh 20/12/2002 02MK14C1 Quản trị học

98 14 2213360131 Lại Văn Thơ 08/09/1999 02MK14D1 Quản trị học

99 14 2213360361 Lê Thị Anh Minh 20/12/2006 02MK14C1 Marketing căn bản

100 14 2213240140 Lê Huy Hoàng 24/12/2002 02MK14B1 Marketing căn bản

101 14 2213360131 Lại Văn Thơ 08/09/1999 02MK14D1 Marketing căn bản

102 14 2213360201 Nguyễn Vũ Anh Minh 16/07/2006 02MK14C1 Nguyên lý kế toán

103 14 2213360377 Thái Bửu Quốc 13/4/2005 02MK14C1 Nguyên lý kế toán

104 14 2213240140 Lê Huy Hoàng 24/12/2002 02MK14B1 Nguyên lý kế toán

105 14 2213360131 Lại Văn Thơ 08/09/1999 02MK14D1 Nguyên lý kế toán

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

106 14 2213360116 Đoàn Đông Xuân 28/01/2006 02DN14C1 Kinh tế vi mô

107 14 2213240033 Nguyễn Phạm Minh Anh 28/10/1999 02DN14B1 Kinh tế vi mô

108 14 2213360116 Đoàn Đông Xuân 28/01/2006 02DN14C1 Quản trị học

109 14 2213240033 Nguyễn Phạm Minh Anh 28/10/1999 02DN14B1 Quản trị học

110 14 2213360144 Xa Ngọc Thiện 03/12/2006 02DN14C1 Marketing căn bản



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

111 14 2213240033 Nguyễn Phạm Minh Anh 28/10/1999 02DN14B1 Marketing căn bản

112 14 2213360116 Đoàn Đông Xuân 28/01/2006 02DN14C1 Nguyên lý kế toán

113 14 2213240033 Nguyễn Phạm Minh Anh 28/10/1999 02DN14B1 Nguyên lý kế toán

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

114 14 2213360231 Nguyễn Thành Danh 28/01/2006 02TM14C1 Công nghệ mạng không dây

115 14 2213360083 Lý Gia Hân 27/09/2006 02TM14C1 Công nghệ mạng không dây

116 14 2213360263 Đặng Trần Hoàng Linh 03/01/2004 02TM14C1 Công nghệ mạng không dây

117 14 2213360231 Nguyễn Thành Danh 28/01/2006 02TM14C1 Mạng máy tính

118 14 2213360309 Trần Công Thành 27/06/2005 02TM14C1 Nguyên lý hệ điều hành

THIẾT KẾ QUẢN LÝ WEBSILE

119 14 2213360034 Trần Kim Hùng 14/05/2005 02TW14C1 Tiếng anh chuyên ngành

120 14 2213360108 Đỗ Minh Quang 3/9/2006 02TW14C1 Tiếng anh chuyên ngành

121 14 2213360183 Đinh Minh Phú 08/06/2006 02TW14C1 Mạng máy tính

122 14 2213360310 Nguyễn Văn Hưởng 24/03/2003 02TW14C1 Nguyên lý hệ điều hành

123 14 2213360183 Đinh Minh Phú 08/06/2006 02TW14C1 Nguyên lý hệ điều hành

THIẾT KẾ ĐÒ HỌA

124 14 2213360128 Trần Tuấn Anh 06/02/2004 02DH14C1 Mỹ thuật cơ bản

125 14 2213360334 Võ Trần Quân 02/10/2005 02DH14C1 Mỹ thuật cơ bản

126 14 2213360170 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 02DH14C1 Tiếng anh chuyên ngành

127 14 2213360375 Dương Ngọc Khánh Vy 24/08/2006 02DH14C1 Tiếng anh chuyên ngành

128 14 2213360128 Trần Tuấn Anh 06/02/2004 02DH14C1 Nguyên lý hệ điều hành

Admin
chuyển từ QTM sang TKW
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129 14 2213360028 Nguyễn Hùng Nguyên 22/10/2005 02DH14C1 Nguyên lý hệ điều hành

130 14 2213360308 Đặng Nguyễn Thành Trung 13/07/2006 02DH14C1 Nguyên lý hệ điều hành

Tổng danh sách: 130  sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo  Trần Văn Khoa


